
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ CẢNG XANH
Số 1 Ngô Quyền, Phường Đông Hải 1, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam.
Tel : (84) 225 3741166 Fax : (84) 225 3741180 
Mã số thuế: 0201990244
Số tài khoản: 003.1.00.05668.99 (VND) 

003.1.37.05668.99 (USD) 
NH: VIETCOMBANK HP

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG

(VAT INVOICE)

Đơn vị nhận, truyền và cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử: Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT), Điện thoại: 1800.1260

KHÁCH HÀNG: 
(CUSTOMER)

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC
THƠM

ĐỊA CHỈ: 
(ADDRESS)

12/14/18 ĐƯỜNG 49, KHU PHỐ 7, PHƯỜNG HIỆP BÌNH CHÁNH, THÀNH
PHỐ THỦ ĐỨC, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM

MÃ SỐ THUẾ 
(TAX CODE):

0309391503

Kí hiệu: 1C24TCS

Số (Invoice No.): 52340

Ngày (Date): 05 / 07 / 2024

Hình thức thanh toán:
(Method of Payment)

TM/CK

Mã của cơ quan thuế (Tax authority code):  00520A0FEC156F4389B20CFE88F04390F8
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn)

Tra cứu hóa đơn taị website: https://greenport-tt78.vnpt-invoice.com.vn.  Mã tra cứu: GRP050724591726751

Phí lưu kho CFS, 5ngày*1,5m3
Phí giao nhận CFS
Phí bốc xếp CFS
B/L: GLNL24063009

Tên hàng hóa, dịch vụ
(Description)

Đơn vị tính 
(Unit)

Số lượng
(Quantity)

Đơn giá
(Unit price)

Thành tiền
(Amount)

(1) (2) (3) (4) (5=3x4)
ngày*m3 7,5 16.500 123.750

lệnh 1 220.000 220.000
khối/ tấn 1,5 220.000 330.000

  

Cộng tiền hàng(Total):
USD

VNĐ 673.750

Thuế suất GTGT (%): 8%
(VAT rate - %): Tiền thuế GTGT(VAT amount):

USD

VNĐ 53.900

Tổng cộng tiền thanh toán(Grand total):
USD

VNĐ 727.650
Bằng chữ: Bảy trăm hai mươi bảy ngàn sáu trăm năm mươi đồng chẵn
(Invoice Total in words):

NGƯỜI MUA HÀNG
(Ký, ghi rõ họ, tên)

(Signature, full name)

CƠ QUAN THUẾ
(Ký, đóng dấu)

(Signature, stamp)

Signature Valid

Ký bởi: CN=TỔNG CỤC THUẾ,O=BỘ TÀI
CHÍNH,L=Hà Nội,C=VN
Ký ngày: 05/07/2024 16:57:56

NGƯỜI BÁN HÀNG
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ, tên)

(Signature, stamp and full name)

Signature Valid

Ký bởi: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH
VIÊN DỊCH VỤ CẢNG XANH
Ký ngày: 05/07/2024 16:57:56


